
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 05250309 Bùi Việt Anh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

2 05250636 Lê Phan Anh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

3 05250676 Phạm Tuấn Anh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

4 05250469 Thân Trọng Trung Anh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

5 05250475 Lê Thanh Bình BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

6 05250184 Nguyễn Đức Bình BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

7 05250414 Nguyễn Thanh Bình BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

8 05250577 Đoàn Mạnh Chiến BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

9 05250802 Hà Anh Dũng BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

10 05250264 Sầm Đức Giang BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

11 05250611 Phạm Thế Hiển BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

12 05250954 Nguyễn Minh Hoàn BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

13 05250771 Lê Hữu Huy BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

14 05250572 Trần Đăng Khoa BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

15 05250341 Đặng Thị Thúy Kiều BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

16 05250284 Dương Tùng Lâm BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

17 05250211 Tạ Thị Thùy Linh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

18 05250674 Trình Văn Lợi BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

19 05250088 Nguyễn Hoàng Long BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

20 05250229 Nguyễn Văn Lực BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

21 05250022 Phạm Tuấn Minh BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

22 05250999 Đào Văn Nam BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

23 05250220 Lê Nam BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

24 05250263 Lương Đức Thành BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

25 05250797 Nguyễn Trung Thành BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

26 05250745 Phạm Tiến Thành BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30
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27 05250004 Đỗ Thành Tiến BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

28 05250936 Nguyễn Văn Tùng BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

29 05250588 Nguyễn Văn Việt BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30

30 05250921 Đậu Trọng Tân BSNT50 Ngoại khoa 302A 08h30
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